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                     NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2- KHỐI 10 

I. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA 

Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau 

Bài 11: Công dân với hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 13: Chính quyền địa phương 

Bài 14: Hiến pháp nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

Bài 15: Hiến pháp nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chế độ chính trị 

Bài 16: Hiến pháp nước CHXHCNVN về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

- Kiểm tra tập trung tại lớp 

- Kiểm tra theo hình thức Kết: 100% Trắc nghiệm. 

III.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao  

CH Điểm TG CH Điểm TG CH Điểm TG CH Điểm TG TN TN TN 

1 

Bài 11: Hệ 

thống chính 
trị nước Cộng 

hòa xã hội 

chủ nghĩa 

Việt Nam 

3 0,75 2,25 2 0,5 2,5 1 0,25 1,25   0 0 6 1,5 6 

2 

Bài 12: Bộ 

máy nước 

Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

3 0,75 2,25 2 0,5 2,5 1 0,25 1,25 1 0,25 2 7 1,75 8 

3 
Bài 13: Chính 

quyền địa 

phương 
3 0,75 2,25 2 0,5 2,5 2 0,5 2,5 1 0,25 2 8 2 9,25 

4 

Bài 14: Hiến 

pháp nước  
Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa 

Việt Nam  

3 0,75 2,25 2 0,5 2,5   0 0   0 0 5 1,25 4,75 

5 

Bài 15: Hiến 

pháp nước  

Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa 

Việt Nam về 

chế độ chính 

trị 

2 0,5 1,5 2 0,5 2,5 2 0,5 2,5 1 0,25 2 7 1,75 8,5 



6 

Bài 16: Hiến 

pháp nước 

CHXHCNVN 

về Quyền con 

người, quyền 
và nghĩa vụ 

cơ bản của 

công dân 

2 0,5 1,5 2 0,5 2,5 2 0,5 2,5 1 0,25 2 7 1,75 8,5 

Tổng 16 4 12 12 3 15 8 2 10 4 1 8 40 10 45 

Tỷ lệ % 40 30 20 10 100     

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 KHỐI 11 

Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề 

sau 

Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật 

Bài 11: Bình đẳng giới trong đời sống xã hội 

Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo 

Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử 

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

- Kiểm tra tập trung tại lớp 

- Kiểm tra theo hình thức: Trắc nghiệm 100% 

III .MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 

T

T 

Nội 

dung 

kiến 
thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% Tổng 

chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao  

CH Điểm CH Điểm CH Điểm CH 
Điể

m 
CH Điểm  

T

N 

T

L 
TN 

T

L 

T

N 

T

L 
TN 

T

L 

T

N 

T

L 
TN 

T

L 

T

N 

T

L 
TN 

T

L 

T

N 
TL 

T

N 

T

L 
 

1 

Bài 

10: 
Quyề

n 

bình 
đẳng 

của 

công 

dân 
trước 

3   
0,7
5 

  2   0,5   1   
0,2
5 

      0   6 0 
1,
5 

0 15 



pháp 
luật 

2 

Bài 

11: 
Bình 

đẳng 

giới 
trong 

đời 

sống 

xã 
hội 

3   
0,7
5 

  2   0,5   1   
0,2
5 

  1   0,25   7 0 
1,
8 

0 
17,
5 

3 

Bài 

12: 
Quyề

n 

bình 

đẳng 
giữa 

các 

dân 
tộc, 

tôn 

giáo 

4   1   3   
0,7
5 

  2   0,5   1   0,25   10 0 
2,
5 

0 25 

4 

Bài 
13: 

Quyề

n và 
nghĩa 

vụ 

của 
công 

dân 

trong 

tham 
gia 

quản 

lí nhà 
nước 

và xã 

hội 

3   
0,7

5 
  3   

0,7

5 
  2   0,5   1   0,25   9 0 

2,

3 
0 

22,

5 

  

Bài 
14: 

Quyề

n và 
nghĩa 

vụ 

của 

công 

2   0,5   1   
0,2
5 

  1   
0,2
5 

  1   0,25   5 0 
1,
3 

0 
12,
5 



dân 
về 

bầu 

cử và 

ứng 
cử 

5 

Bài 

15: 
Quyề

n và 

nghĩa 

vụ 
của 

công 

dân 
về 

khiếu 

nại, 
tố cáo 

1   
0,2

5 
  1   

0,2

5 
  1   

0,2

5 
      0   3 0 

0,

8 
0 7,5 

Tổng 16 0 4 0 12 0 3 0 8 0 2 0 4 0 1 0 40 0 10 0 100 

Tỷ lệ % 40 30 20 10 40 10  

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 -KHỐI 12 

Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau 

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản của công dân 

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

- Kiểm tra tập trung tại lớp 

- Kiểm tra theo hình thức Kết: 100% Trắc nghiệm. 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

T

T 

Nội dung kiến 

thức 

Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

tổn

g 

điể

m 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận 

dụng cao 
Số CH 

Thời 

gian 

(phú

t) 

 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút

) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phú

t) 

Số 

C

H 

Thời 

gian 

(phú

t) 

TN TL 

1 

Công dân với các 

quyền tự do cơ 

bản 

1. Công dân với 

các quyền tự do 

cơ bản 

6 4.5 6 7.5 4 5 2 4    

 

2 
Công dân với các 

quyền dân chủ 

2. Công dân với 

các quyền dân 

chủ 

10 7.5 6 7.5 4 5 2 4    

 

Tổng 16 12 12 15 8 10 4 8   45 100 

Tỉ lệ (%)  40 30 20 10 70 30  100 

Tỉ lệ chung (%) 70 30 100   


